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1 16021813
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
01/01/1998 Cơ kỹ thuật 3.64 Tốt

- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp 

Thành phố năm 2018.

- Tham gia vòng chung kết cuộc thi 

"Lớp tôi là số 1 cấp ĐHQGHN năm 

2018".

- Chứng nhận có đóng góp cho công 

tác tập thể.

- Có thành tích xuất sắc trong công tác 

Hội và phong trào sinh viên.

- Bằng khen có thành tích xuất sắc 

trong công tác Hội và phong trào sinh 

viên Thủ đô.

- Giấy khen của CT Hội CTĐ TP HN 

vì dã có thành tích xuất sắc trong công 

tác vận động hiến máu dịp hè và tổ 

chức Hành trình đỏ 2018.

2 16020054 Nguyễn Đình Khoa 15/11/1998 Cơ kỹ thuật 3.65
Xuất 

sắc

- Giải Nhất cuộc thi NCKH, công trình 

xuất sắc tại Hội nghị KH quốc tế 

ACCMS -TM 2018.

- Được xét kết nạp Đảng.

- Chứng chỉ IELTS 6.0.

3 16021003 Nguyễn Thị Huyền 12/04/1998
Công nghệ 

thông tin
3.42

Xuất 

sắc

- Nhóm thi đạt giải nhất cuộc thi 

Procon cấp trường năm 2017.

- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp 

ĐHQGHN.

- Danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu" 

cấp ĐHQGHN.

- Tham gia các hoạt động tình nguyện 

hè.

4 16021997 Phạm Văn Huân 11/09/1998 Cơ kỹ thuật 2.98 Tốt

- Phó TB kiểm tra HSV trường ĐHCN; 

UV BCH HSV trường ĐHCN; UV 

BCH LCĐ khoa CHKT&TĐH; Chủ 

nhiệm CLB thư viện HSV trường 

ĐHCN; 

- Có thành tích xuất sắc trong công tác 

Hội và phong trào sinh viên.

- Tham gia vòng chung kết cuộc thi 

"Lớp tôi là số 1 cấp ĐHQGHN năm 

2018".

- Tham gia Hiến máu tình nguyện 04 

lần.
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5 17020483 Vi Thị Trang 16/03/1999

Công nghệ 

kỹ thuật điện 

tử, truyền 

thông

3.22
Xuất 

sắc

Dân tộc 

thiếu số, 

hộ nghèo

- Tham gia NCKH tại khoa ĐTVT.

- Chi hội trưởng chi hội K62ĐB. 

Thành viên BCH Liên chi Hội, khoa 

ĐTVT.

- Tham dự cuộc thi Cán bộ Đoàn - Hội 

xuất sắc cấp ĐHQGHN năm 2018.

- Tích cực tham gia các hoạt động tình 

nguyện, hiến máu nhân đạo.

6 15021314 Lê Tuấn Đạt 06/04/1997
Hệ thống 

thông tin
3.46

Xuất 

sắc

- Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp 

ĐHQGHN.

- Chứng nhận có đóng góp cho công 

tác tập thể.

7 17020392 Nguyễn Yến Nhi 01/11/1999

Công nghệ 

kỹ thuật Cơ 

điện tử

3.34
Xuất 

sắc

- Phó BT liên chi đoàn khoa 

CHKT&TĐH;  UV BCH Liên chi Hội, 

khoa CHKT&TĐH; Chi hội trưởng chi 

hội K62M4.

- Tích cực tham gia các hoạt động 

Đoàn - Hội do khoa CHKT&TĐH và 

do trường ĐHCN tổ chức.

8 17020408 Triệu Thị Quỳnh 05/06/1999

Công nghệ 

kỹ thuật Cơ 

điện tử

3.21 Tốt
Hộ cận 

nghèo

- Lớp trưởng, chi hội trưởng chi hội 

K62M3.

- Tích cực tham gia các hoạt động do 

ĐTN, HSV của khoa CHKT&TĐH và 

của trường ĐHCN tổ chức.

9 17020891 Hoàng Kim Minh 03/02/1999
Công nghệ 

thông tin
3.65

Xuất 

sắc

- Tích cực tham gia các hoạt động của 

CLB Thuyết trình trường ĐHCN, ở các 

năm học, với vai trò là Trưởng/Phó 

Ban nội dung.

Danh sách trên có 09 sinh viên./.


